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Ở BỆNH NHÂN BỆNH THẬN GIAI ĐOẠN CUỐI
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Mục tiêu: Tìm hiểu một số đặc điểm liên quan đến tình trạng nhiễm trùng đường vào mạch máu tạm thời dùng trong lọc máu ở bệnh nhân bệnh thận giai đoạn cuối. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, thực hiện ở 135 bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối được lọc máu qua đường vào mạch máu tạm thời là catheter tĩnh mạch trung tâm tại khoa thận – tiết niệu, bệnh viện Bạch Mai từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015 với 139 lần đặt catheter. Kết quả: Tuổi trung bình của các bệnh nhân là 46,69 ± 17,21 tuổi (17-87), trong đó có 60,7% là nam giới. Tỉ lệ nhiễm trùng liên quan đến catheter lọc máu là 57/ 137 (41%), trong đó ở nhóm catheter tĩnh mạch đùi 66/116 (56,9%) cao hơn ở nhóm tĩnh mạch cảnh trong, dưới đòn 7/23 (30,4%). Tỷ lệ bệnh nhân giảm albumin ở nhóm nhiễm trùng 36/57 (63,1%) cao hơn nhóm không nhiễm trùng 33/82 (40,2%), OR: 1,57 (CI 95%: 1,13 – 2,18). Kết luận: Vị trí đặt catheter tĩnh mạch đùi, giảm albumin máu là những đặc điểm thường gặp ở bệnh nhân có nhiễm trùng liên quan đến catheter lọc máu tạm thời ở bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối. 

Từ khóa: nhiễm trùng catheter lọc máu tạm thời, bệnh thận giai đoạn cuối.

SUMMARY

SOME CHARACTERISTICS RELATED TO THE INFECTION IN END-STAGE RENAL DISEASE PATIENTS USING TEMPORARY CATHETER FOR DIALYSIS

Objective: The study was conducted to find out some characteristics related to to infection in end-stage renal disease patients using temporary catheter for dialysis. Subjet and method: This was cross-sectional study on 135 patients with end-stage chronic kidney disease, who had been dialysed using venous catheter, in the Nephro-urology departement, Bach Mai Hospital from November 2014 to September 2015. Results: The average age of the patients in the study was 46.69 ± 17.21 years old (17-81), including 60.7% of patients were male. The rate of catheter-related infections was 57/137 (41%), including that of femoral intravenous catheters was 66/116 (56.9%), that was higher than that in the internal jugular, subclavian catheter group 7/23 (30.4%). The rate of low albuminemia in infection group was 36/57 (63.1%), higher than in the non-infection group 33/82 (40.2%), OR: 1.57 (95% CI: 1,13 – 2,18). Conclusions: The insersion of femoral catheter, the low albuminemia have been seen more common in end-stage renal disease patients who had temporary catheter related infections during dialysis.
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